
Đặt vấn đề  
Chuyển đổi số quốc gia đang làm thay đổi căn 

bản phương thức quản lý nhà nước, trong đó 
chính quyền cấp cơ sở là nơi “tuyến đầu” triển 
khai các chủ trương, chính sách và cung cấp dịch 
vụ công cho người dân. Từ khi mô hình chính 
quyền địa phương hai cấp (tỉnh - xã) được định 
hình theo các văn bản mới của Đảng và Nhà 
nước, cấp xã không chỉ là cấp hành chính gần 
dân nhất mà còn trở thành “điểm nút” quan trọng 
trong tổ chức thực thi chính quyền số, kinh tế số 
và xã hội số. Trong bối cảnh đó, yêu cầu về năng 

lực số đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp xã không còn là nhu cầu bổ sung mà là điều 
kiện bắt buộc để hoàn thành nhiệm vụ. 

Thực tiễn cho thấy năng lực số của đội ngũ 
này còn không đồng đều giữa các địa phương, 
giữa các nhóm chức danh và giữa các thế hệ cán 
bộ. Nhiều nơi vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn 
giữa yêu cầu của mô hình chính quyền số và khả 
năng đáp ứng của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 
xã. Bài viết tập trung làm rõ: (i) Vị trí, vai trò và 
đặc điểm lao động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp xã trong mô hình chính quyền hai 
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CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO,  

QUẢN LÝ CẤP XÃ TRONG MÔ HÌNH 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP 

Ở VIỆT NAM 
 

h PGS.TS. HOÀNG VĂN HOAN 
Phó Vụ trưởng, Vụ các trường chính trị, 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 

l Tóm tắt: Trên cơ sở nhận diện cấu phần năng lực số gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ - văn 
hóa số và khả năng ứng dụng trong lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp xã, nghiên cứu phân tích thực trạng năng lực số của đội ngũ này trong thời gian qua, đồng 
thời chỉ ra những hạn chế mang tính cơ cấu và thể chế. Từ đó, bài viết đề xuất định hướng 
phát triển năng lực số của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng 
chính quyền số, kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị công ở cấp cơ sở trong mô hình 
chính quyền địa phương hai cấp. 
l Từ khóa: năng lực số; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã; chính quyền địa phương hai cấp; 
chuyển đổi số.
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cấp; (ii) Nội hàm và cấu trúc năng lực số của 
đội ngũ này; (iii) Thực trạng năng lực số hiện 
nay; và (iv) Đề xuất một số biện pháp chủ yếu 
nhằm phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã trên phạm vi cả nước, 
đáp ứng yêu cầu quản trị số ở cơ sở. 

1. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 
và yêu cầu về năng lực số trong mô hình 
chính quyền địa phương hai cấp 

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã bao gồm những 
người giữ các chức vụ chủ chốt trong Đảng ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các 
phòng, bộ phận chuyên môn cấp xã. Họ trực tiếp 
tổ chức, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra việc thực 
hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước ngay tại địa bàn cơ sở. Chính đội 
ngũ này là mắt xích quan trọng trong toàn bộ 
chuỗi thực thi quyền lực nhà nước, đồng thời là 
cầu nối gần gũi và trực tiếp nhất giữa Đảng, Nhà 
nước với nhân dân. Chất lượng quản trị địa 
phương, mức độ hài lòng của người dân và hiệu 
quả cung cấp dịch vụ công ở cơ sở, trên thực tế, 
phụ thuộc phần lớn vào năng lực, phẩm chất và 
cách thức hành động của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp xã. Có thể khẳng định rằng mọi 
cải cách thể chế, mọi chính sách lớn, trong đó 
có chiến lược chuyển đổi số quốc gia, chỉ thực 
sự đi vào cuộc sống khi được chính đội ngũ này 
tổ chức triển khai một cách hiệu quả, nhất quán 
và sáng tạo. 

Việc chuyển sang mô hình chính quyền địa 
phương hai cấp (tỉnh - xã) và bỏ cấp huyện đã 
làm thay đổi sâu sắc vị trí, vai trò và không gian 
hoạt động của cấp xã. Cấu trúc tổ chức ở xã trở 
nên tinh gọn hơn về đầu mối, song phạm vi 
nhiệm vụ và trách nhiệm lại mở rộng đáng kể. 
Cấp xã giờ đây trở thành cấp “tuyến đầu” theo 
đúng nghĩa: tiếp nhận chỉ đạo trực tiếp từ tỉnh, tổ 

chức thực thi ngay trên địa bàn mà không còn 
tầng trung gian là chính quyền cấp huyện. Khối 
lượng công việc tăng mạnh, độ phức tạp của các 
tình huống quản lý cao hơn, tính liên thông và 
phối hợp theo chiều ngang và chiều dọc đều đòi 
hỏi ở mức cao hơn, trong khi nguồn lực con 
người ở cấp xã vẫn có giới hạn. Áp lực trách 
nhiệm chính trị, pháp lý và xã hội vì thế cũng lớn 
hơn rất nhiều. Trong bối cảnh chuyển đổi số được 
xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong 
mọi lĩnh vực quản lý nhà nước, yêu cầu về năng 
lực số đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp xã không còn là lựa chọn mang tính khuyến 
khích mà đã trở thành một yêu cầu bắt buộc, gắn 
liền với khả năng hoàn thành nhiệm vụ. 

Xét về chức danh, đội ngũ này theo nghĩa 
rộng bao gồm toàn bộ các vị trí lãnh đạo chủ 
chốt trong ba trụ cột quyền lực ở cấp xã. Ở Đảng 
ủy xã, đó là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban 
kiểm tra và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, 
giúp việc của Đảng ủy. Ở Hội đồng nhân dân 
xã, đó là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân 
dân và trưởng các ban, thường là Ban Kinh tế -
Xã hội và Ban Pháp chế, những người giữ vai 
trò then chốt trong việc quyết định và giám sát 
việc thực hiện các mục tiêu phát triển ở cơ sở. 
Ở Ủy ban nhân dân xã, đó là chủ tịch, các phó 
chủ tịch cùng người đứng đầu các phòng, bộ 
phận chuyên môn như Văn phòng - Thống kê, 
Tài chính - Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quản lý 
đô thị hoặc Nông nghiệp và Môi trường, tùy 
theo đặc điểm từng địa phương và quy định của 
pháp luật hiện hành(1). Tập hợp các chức danh 
này tạo nên một đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp 
xã có đầy đủ chức năng lãnh đạo chính trị, quyết 
định và giám sát của cơ quan dân cử, cũng như 
tổ chức thực thi, điều hành hành chính nhà nước 
tại cơ sở. Khi bàn về phát triển năng lực nói 
chung và năng lực số nói riêng, đây chính là 
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nhóm đối tượng trung tâm cần được nhận diện, 
đánh giá và hỗ trợ. 

Nhìn dưới góc độ lao động quản lý, hoạt động 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã thể 
hiện rõ ba thành tố cơ bản: đối tượng lao động, 
công cụ lao động và sản phẩm lao động. Về đối 
tượng lao động, họ làm việc trước hết với con 
người và các quan hệ xã hội cụ thể trong cộng 
đồng: người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hợp tác xã, các tổ chức chính trị - xã hội, 
các nhóm yếu thế, cùng toàn bộ đời sống kinh 
tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, một đối 
tượng lao động khác có ý nghĩa ngày càng lớn 
là thông tin và dữ liệu về dân cư, đất đai, an sinh 
xã hội, an ninh trật tự, ngân sách, môi trường, 
giáo dục, y tế, cũng như khối lượng ngày càng 
đồ sộ các văn bản quy phạm pháp luật, các 
quyết định hành chính, quy chế, hướng dẫn cần 
được vận dụng phù hợp với bối cảnh địa 
phương. Lao động của họ, do đó, mang đậm 
tính xã hội, pháp lý và thông tin, luôn đòi hỏi 
khả năng thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, 
phân tích bối cảnh và ra quyết định dựa trên 
bằng chứng. 

Về công cụ lao động, đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp xã không còn chủ yếu dựa vào 
hồ sơ giấy, sổ sách, con dấu hay các thủ tục 
truyền thống như trước đây. Trong bối cảnh 
chuyển đổi số, các công cụ số đã và đang trở 
thành phương tiện làm việc hằng ngày, gần như 
không thể thiếu. Hệ thống dịch vụ công trực 
tuyến, các phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành, cổng thông tin điện tử của xã và của tỉnh, 
các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành, các nền tảng họp trực tuyến, hệ 
thống thư điện tử công vụ, chữ ký số, hệ thống 
báo cáo số, bảng điều khiển số phục vụ lãnh 
đạo, cùng các thiết bị thông minh từ máy tính 
để bàn, máy tính xách tay đến máy tính bảng, 

điện thoại thông minh đều được đưa vào sử 
dụng với tần suất cao. Nhiều quy trình công vụ 
đã và đang được thiết kế lại theo nguyên tắc 
“mặc định số”, nghĩa là chỉ được coi là hoàn 
thành khi thông tin được nhập, xử lý, phê duyệt 
và lưu trữ đầy đủ trên hệ thống. Trong điều kiện 
như vậy, việc thành thạo các công cụ số không 
còn là lợi thế vượt trội của một số cá nhân, mà 
trở thành điều kiện tối thiểu để cán bộ có thể 
hoàn thành công việc đúng thời hạn, đúng quy 
trình và đáp ứng được yêu cầu minh bạch, truy 
vết, giám sát của cấp trên và người dân. 

Về sản phẩm lao động, kết quả công việc của 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã không chỉ được 
phản ánh ở các nghị quyết, quyết định, văn bản 
hành chính, chương trình, kế hoạch hay báo cáo 
theo nghĩa truyền thống. Ngày càng rõ hơn, sản 
phẩm lao động của họ được đo bằng tốc độ và 
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 
chức, cá nhân; mức độ thuận tiện, thân thiện của 
các dịch vụ công; sự chuyển biến tích cực của các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mức độ hài 
lòng và niềm tin của người dân; các chỉ số cải 
cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành 
chính công ở địa phương. Những kết quả này 
ngày càng được theo dõi, đánh giá và so sánh 
thông qua các hệ thống báo cáo số, bảng chỉ số, 
dashboard trực tuyến dựa trên dữ liệu được cập 
nhật theo thời gian thực. Chính vì vậy, năng lực 
sử dụng, phân tích dữ liệu và vận hành các hệ 
thống số có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 
sản phẩm lao động, cũng như đến uy tín cá nhân 
và tập thể của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 
cấp xã trong con mắt người dân và cấp trên. 

Từ phân tích về đối tượng, công cụ và sản 
phẩm lao động có thể kết luận rằng lao động quản 
lý của cán bộ cấp xã trong mô hình chính quyền 
hai cấp là loại lao động dựa chủ yếu trên thông 
tin và dữ liệu, sử dụng các công cụ số làm 
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phương tiện chủ đạo và tạo ra sản phẩm được 
đánh giá, đo lường trên nền tảng số. Đặc điểm 
này tất yếu đặt ra yêu cầu khách quan: năng lực 
số phải trở thành một thành tố cốt lõi trong cấu 
trúc năng lực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã, bên cạnh năng lực chính 
trị, năng lực pháp lý, năng lực tổ chức - điều hành 
và năng lực giao tiếp với nhân dân. Nói cách 
khác, trong bối cảnh chuyển đổi số, một cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã khó có thể được xem là 
“đủ năng lực” nếu thiếu năng lực số. 

Trên bình diện lý luận chung, năng lực 
thường được hiểu là tổng hợp kiến thức, kỹ 
năng, thái độ, giá trị và động cơ giúp cá nhân 
thực hiện thành công một loại hoạt động cụ thể 
trong một bối cảnh nhất định(2). Cách tiếp cận 
này nhấn mạnh hai điểm: Năng lực luôn gắn với 
công việc và vị trí mà cá nhân đảm nhiệm, và 
năng lực chỉ thực sự được chứng minh thông 
qua kết quả thực tế chứ không chỉ qua bằng cấp 
hoặc chứng chỉ hình thức. Khi đặt vào bối cảnh 
chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số, năng 
lực số được nhận diện như một dạng năng lực 
chuyên biệt, gắn liền với việc sử dụng công 
nghệ số và dữ liệu số trong hoạt động quản lý 
nhà nước, cung cấp dịch vụ công và tương tác 
với người dân. 

UNESCO xác định năng lực số là khả năng 
truy cập, hiểu, đánh giá, tạo lập và truyền đạt 
thông tin trên môi trường kỹ thuật số một cách 
sáng tạo, hiệu quả, có đạo đức và an toàn(3). 
Khung năng lực số DigComp của Liên minh 
châu Âu nhận diện năm nhóm năng lực cốt lõi 
liên quan đến thông tin và dữ liệu, giao tiếp và 
hợp tác, sáng tạo nội dung số, an toàn số và giải 
quyết vấn đề trên môi trường số(4). Tại Việt 
Nam, một số nghiên cứu gần đây đã bắt đầu vận 
dụng các khung tham chiếu này trong những 
lĩnh vực cụ thể như giáo dục, lao động, quản trị 

công, qua đó khẳng định năng lực số là tổ hợp 
kiến thức, kỹ năng, thái độ và khả năng vận 
dụng công nghệ trong các hoạt động chuyên 
môn khác nhau(5). 

Kế thừa có chọn lọc các quan niệm quốc tế 
và đặt trong bối cảnh quản lý nhà nước cấp cơ 
sở ở Việt Nam, có thể hiểu: Năng lực số của cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là khả năng huy 
động và vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, 
thái độ và kinh nghiệm về công nghệ số, dữ liệu 
số và môi trường số để thực hiện hiệu quả các 
chức năng lãnh đạo, quản lý, điều hành và cung 
cấp dịch vụ công tại cấp xã, đồng thời bảo đảm 
tính minh bạch, kịp thời, an toàn và hướng tới 
người dân.  
Định nghĩa này nhấn mạnh ba điểm then chốt: 

(i) Năng lực số phải gắn với các chức năng lãnh 
đạo, quản lý cụ thể, chứ không chỉ dừng ở những 
kỹ năng thao tác kỹ thuật thuần túy; (ii) Năng 
lực số có mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu 
quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ nhân 
dân, chứ không phải chỉ để “theo kịp xu thế” 
công nghệ; (iii) Năng lực số đòi hỏi sự kết hợp 
hài hòa giữa tri thức, kỹ năng, thái độ nghề 
nghiệp và kinh nghiệm thực tiễn trong môi 
trường số. 

Dựa trên đặc thù lao động và tham chiếu 
khung quốc tế, năng lực số của đội ngũ này được 
cấu trúc thành bốn thành phần chính: (i) Kiến 
thức số: hiểu rõ hệ thống chính quyền số, nền 
tảng dùng chung, quy trình dịch vụ công trực 
tuyến, quy trình hồ sơ điện tử, nguyên tắc bảo 
mật, an ninh mạng, đạo đức số và vai trò dữ liệu 
trong hoạch định, ra quyết định; (ii) Kỹ năng số: 
vận hành thành thạo phần mềm quản lý văn bản, 
xử lý hồ sơ điện tử, lập báo cáo và trực quan hóa 
dữ liệu, tổ chức họp trực tuyến, tra cứu - khai 
thác - xử lý dữ liệu từ các hệ thống thông tin; (iii) 
Thái độ và văn hóa số: tích cực đón nhận đổi 
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mới, sẵn sàng học tập suốt đời, tuân thủ nghiêm 
ngặt quy định bảo mật, tôn trọng minh bạch - 
liêm chính, có trách nhiệm cao với dấu vết số và 
dữ liệu cá nhân, dữ liệu công; (iv) năng lực ứng 
dụng số trong lãnh đạo - quản lý: sử dụng dữ liệu 
để phân tích, dự báo, ra quyết định dựa trên bằng 
chứng; thiết kế và tổ chức quy trình công vụ số 
hóa; đề xuất, triển khai sáng kiến số hóa; dẫn dắt 
tập thể cùng chuyển đổi số. 

Mặc dù cùng gọi chung là “đội ngũ lãnh đạo, 
quản lý cấp xã”, nhưng yêu cầu năng lực số lại 
khác nhau giữa các nhóm chức danh. Bí thư, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân cần mạnh về phân 
tích dữ liệu để định hướng, giám sát; Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cần thành thạo 
vận hành hệ thống và ra quyết định dựa trên 
dashboard; Trưởng phòng Văn phòng - Thống 
kê phải giỏi quản lý văn bản điện tử; Trưởng 
phòng Tài chính - Kinh tế cần thành thạo phần 

mềm ngân sách; Trưởng phòng Văn hóa - Xã 
hội phải biết khai thác dữ liệu dân cư, an sinh... 
Vì vậy, chương trình phát triển năng lực số phải 
được thiết kế riêng theo từng nhóm chức danh 
và lĩnh vực, đúng việc, đúng người thì chuyển 
đổi số ở cấp xã mới thực sự đồng bộ và hiệu 
quả. Để thể hiện trực quan cấu trúc năng lực số 
và yêu cầu khác biệt theo từng nhóm chức danh 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, có thể tham 
khảo Bảng 1.  

Cấu trúc bốn thành phần trên vừa tương thích 
với các khung năng lực số quốc tế, vừa phản ánh 
sát thực đặc thù quản lý nhà nước cơ sở Việt 
Nam trong mô hình chính quyền hai cấp. Đây 
chính là cơ sở lý luận vững chắc để xây dựng 
tiêu chí đánh giá, chương trình đào tạo - bồi 
dưỡng và các biện pháp cụ thể phát triển bền 
vững năng lực số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp xã trong giai đoạn hiện nay. 
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Bảng 1. Các thành phần năng lực số và yêu cầu đặc thù theo nhóm chức danh cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã

Thành phần  
năng lực số

Nội dung  
cốt lõi

Nhóm chức danh liên 
quan 

Yêu cầu  
trọng tâm

Kiến thức số 
 

Hệ thống chính quyền số; nền tảng 
dùng chung; quy trình dịch vụ công trực 
tuyến; an ninh - bảo mật; vai trò dữ liệu 

Bí thư Đảng ủy; Chủ 
tịch HĐND; Chủ tịch 
UBND

Định hướng, giám sát, ra quyết định 
dựa trên hiểu biết hệ thống và dữ liệu 

Kỹ năng số 
Vận hành phần mềm quản lý; xử lý hồ sơ 
điện tử; khai thác dữ liệu; trực quan hóa 
báo cáo; họp trực tuyến 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND; Trưởng Văn phòng 
- Thống kê; Trưởng Tài 
chính - Kinh tế

Thao tác thành thạo quy trình số hóa, 
sử dụng dashboard điều hành và dữ 
liệu nghiệp vụ 

Thái độ & văn hóa số 
Ứng dụng số trong 
lãnh đạo - quản lý 

Sẵn sàng đổi mới; tuân thủ bảo mật; 
minh bạch; trách nhiệm với dữ liệu 
Phân tích - dự báo dựa trên dữ liệu; thiết 
kế quy trình số; triển khai sáng kiến số; 
dẫn dắt chuyển đổi số 

Tất cả các chức danh 
Chủ tịch UBND; Bí thư; 
Trưởng các phòng 
chuyên môn

Hành xử chuẩn mực trong môi trường số, 
duy trì kỷ luật số và minh bạch công vụ 
Điều hành dựa trên dữ liệu, tổ chức 
thực thi quy trình số hóa và thúc đẩy 
đổi mới trong lĩnh vực phụ trách 

Nguồn: Bảng do tác giả đề xuất trên cơ sở tham chiếu khung năng lực số DigComp (EU) và 
UNESCO (2018), điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh quản lý nhà nước cấp xã ở Việt Nam. 
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2. Thực trạng năng lực số của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã hiện nay 

(1) Kiến thức số của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp xã 

Kết quả tổng hợp từ các báo cáo quốc gia và 
khảo sát thực tiễn cho thấy kiến thức số của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã đã hình 
thành trên một nền tảng tương đối toàn diện và 
đa chiều: (i) Đa số cán bộ nắm được các chương 
trình chuyển đổi số trọng điểm và các khái niệm 
nền tảng như dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ điện 
tử, chữ ký số và nền tảng tích hợp dữ liệu, tạo 
nên mức nhận thức cơ bản nhưng cần thiết cho 
việc tiếp cận các công cụ số(6). (2) Việc sử dụng 
thường xuyên các hệ thống thông tin quản lý - 
bao gồm phần mềm quản lý văn bản, hệ thống 
dịch vụ công trực tuyến và các cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành - giúp cán bộ nhận diện cấu trúc, 
chức năng và quy trình vận hành số trong công 
việc hằng ngày(7). (3) Kiến thức về dữ liệu bước 
đầu được hình thành, thể hiện qua hiểu biết về 
chức năng các cơ sở dữ liệu quốc gia và nguyên 
tắc khai thác, chia sẻ dữ liệu dựa trên mã định 
danh(8). (4) Kiến thức liên quan đến an toàn 
thông tin và khung pháp lý bảo vệ dữ liệu cá 
nhân đã được phổ cập ở mức cơ bản, góp phần 
hình thành nhận thức ban đầu về bảo mật và 
trách nhiệm trong môi trường số(9). (5) Việc tiếp 
cận các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và quy trình 
nghiệp vụ số hóa giúp một bộ phận cán bộ hình 
thành kiến thức hệ thống hơn đối với các chuẩn 

kỹ thuật và mô hình vận hành số(10). (6) Nhiều 
cán bộ lãnh đạo cấp xã đã có hiểu biết cơ bản 
về mô hình chính quyền số, bao gồm các thành 
tố như dịch vụ công số, quản trị số và vai trò 
trung tâm của dữ liệu trong giám sát và điều 
hành công vụ(11). Nhìn chung, các kiến thức này 
đã trở thành bộ phận quan trọng trong hoạt động 
công vụ ở cấp xã. 

Dựa trên dữ liệu khảo sát và các báo cáo đánh 
giá chuyển đổi số thời gian gần đây, kỹ năng số 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có 
thể nhận diện qua một số nhóm năng lực cốt lõi: 
(1) Kỹ năng sử dụng các hệ thống quản lý văn 
bản và điều hành điện tử đã trở nên phổ biến, 
thể hiện qua việc cán bộ thường xuyên thực hiện 
các thao tác xử lý văn bản, ký số, theo dõi tiến 
độ công việc và trao đổi thông tin nội bộ trên 
nền tảng số(12); (2) Kỹ năng xử lý hồ sơ điện tử 
và triển khai dịch vụ công trực tuyến đã trở 
thành hoạt động thường xuyên, khi cán bộ ngày 
càng thành thạo quy trình tiếp nhận, số hóa, phê 
duyệt và trả kết quả hồ sơ thông qua hệ thống 
dịch vụ công(13). (3) Kỹ năng khai thác thông tin 
từ các cơ sở dữ liệu dùng chung để phục vụ giải 
quyết thủ tục hành chính đã được hình thành rõ 
nét; nhiều cán bộ có thể thực hiện tra cứu, kiểm 
tra và đối chiếu thông tin từ các nguồn dữ liệu 
về dân cư, đất đai, doanh nghiệp và an sinh xã 
hội(14); (4) Kỹ năng tổ chức và tham gia các hoạt 
động trực tuyến cũng đã được củng cố, khi phần 
lớn cán bộ sử dụng thành thạo các nền tảng họp 
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Bảng 2. Mức độ kiến thức số của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 
Nhóm kiến thức số Mức độ am hiểu (%) Nguồn tài liệu 
Nhận thức về dịch vụ công trực tuyến 76% cán bộ hiểu khái niệm cơ bản PAR INDEX 2023 
Hiểu quy trình hồ sơ điện tử 41% hiểu đầy đủ các bước xử lý PAR INDEX 2023 (trích tổng hợp) 
Hiểu cơ chế kết nối - chia sẻ dữ liệu Dưới 30% có hiểu biết hệ thống PII 2024 Report 
Nhận thức về an to àn thông tin  Phổ cập mức cơ bản, tăng so với 2022 Báo cáo ATTT 2024, Bộ TT&TT 
Mức độ sẵn s àng ki ến thức chính quyền số 32,45% đơn vị cấp xã được xếp mức “khá” DTI 2024 (kết quả tổng hợp) 



trực tuyến trong hội họp, tập huấn và giao 
ban(15); (5) Một bộ phận cán bộ lãnh đạo đã bắt 
đầu làm quen với kỹ năng trích xuất, tổng hợp 
và trực quan hóa dữ liệu thông qua bảng điều 
khiển số (dashboard) nhằm phục vụ báo cáo và 
giám sát tình hình kinh tế - xã hội tại địa 
phương(16). (6) Kỹ năng tương tác công vụ trên 
môi trường số đã được phổ cập thông qua việc 
sử dụng thường xuyên email công vụ, hệ thống 
nhắn tin nội bộ và các nền tảng làm việc số để 
trao đổi và xử lý nhiệm vụ hành chính(17). Nhìn 
chung, các kỹ năng số cơ bản liên quan đến vận 
hành hệ thống, xử lý hồ sơ và giao tiếp điện tử 
đã trở thành bộ phận thiết yếu trong hoạt động 
công vụ ở cấp xã. 

(3) Thái độ và văn hóa số của đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 

Qua thực tiễn triển khai chuyển đổi số tại địa 
phương, có thể nhận diện những biểu hiện ban 
đầu trong việc hình thành thái độ và văn hóa số 
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên 
một số phương diện chủ yếu sau: Trước hết, (1) 
thái độ tích cực đối với chuyển đổi số được thể 
hiện thông qua sự nhận thức về vai trò của 
chính quyền số trong nâng cao hiệu quả quản 
lý và phục vụ người dân, cùng với sự tham gia 

chủ động của cán bộ vào các hoạt động tập 
huấn, bồi dưỡng và việc sử dụng thường xuyên 
các nền tảng số trong giải quyết công vụ(18). Bên 
cạnh đó, (2) ý thức tuân thủ các quy định về bảo 
mật thông tin và an toàn dữ liệu đang dần được 
củng cố, thể hiện qua việc áp dụng chữ ký số, 
sử dụng mật khẩu mạnh, giữ gìn tài khoản định 
danh và tuân thủ các quy trình bảo mật trong 
trao đổi thông tin công vụ(19). Đồng thời, (3) văn 
hóa minh bạch và trách nhiệm giải trình trên 
môi trường số bắt đầu được hình thành, thể hiện 
qua việc cán bộ chủ động cập nhật, công khai 
tiến độ công việc, thông tin dịch vụ công và các 
chỉ số phát triển kinh tế - xã hội trên các hệ 
thống điện tử(20). Mặt khác, (4) thái độ hợp tác 
và chia sẻ trong môi trường làm việc số cũng 
có chuyển biến rõ nét, khi cán bộ sử dụng ngày 
càng nhiều các công cụ điều hành trực tuyến, 
lịch làm việc chung và nền tảng họp ảo để phối 
hợp công việc hiệu quả hơn giữa các bộ 
phận(21). Ngoài ra, (5) tinh thần học tập suốt đời 
trong môi trường số cũng được thể hiện qua 
việc chủ động tìm kiếm tài liệu, video hướng 
dẫn, khóa học trực tuyến và nguồn dữ liệu mở 
nhằm nâng cao năng lực phục vụ công vụ(22). 
Cuối cùng, (6) ý thức trách nhiệm đối với dữ 
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Bảng 3. Mức độ kỹ năng số của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 

Xử lý văn bản, ký số và điều hành điện tử 72-78% cán bộ thực hiện thường 
xuyên 

PAR INDEX 2023 (Cải cách TTHC) - mức tăng 
so với 2022 

Xử lý hồ sơ điện tử & dịch vụ công trực tuyến  55% cán bộ thành thạo quy trình PAR INDEX 2023, mục hiện đại hóa hành chính 
Khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, 
doanh nghiệp 

35-40% cán bộ thực hiện độc lập DTI 2024 - năng lực vận hành dữ liệu 

Sử dụng nền tảng họp trực tuyến Trên 80% cán bộ tham gia thường 
xuyên 

DTI 2023-2024, trục điều hành số 

Kỹ năng trích xuất & trực quan hóa dữ liệu Chỉ 12-18% cán bộ có khả năng DTI 2024 (Chỉ số năng lực phân tích dữ liệu cấp xã) 

Tương tác công vụ trên các nền tảng số  70-75% sử dụng hằng ngày PAR INDEX 2023; khảo sát nội bộ các địa phương 

Nguồn: Tổng hợp từ DTI 2023–2024, PAR INDEX 2023
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liệu và dấu vết số đã bước đầu hình thành, thể 
hiện qua sự thận trọng của cán bộ khi cập nhật, 
xử lý và lưu trữ thông tin trên hệ thống, tuân 
thủ quy định về quy trình số hóa và quản lý hồ 
sơ điện tử(23). Nhìn chung, những biểu hiện này 
cho thấy các yếu tố nền tảng của thái độ và văn 
hóa làm việc phù hợp với môi trường số đang 
được hình thành trong hoạt động công vụ của 
đội ngũ cán bộ cấp xã. 

(4) Năng lực ứng dụng số trong lãnh đạo và 
quản lý 

Trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính 
quyền địa phương hai cấp, năng lực ứng dụng 
số của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 
được thể hiện qua một số phương diện chủ yếu, 
cụ thể là: (1) Việc sử dụng dữ liệu như một căn 
cứ cho hoạch định và điều hành bước đầu được 
chú trọng. Nhiều cán bộ lãnh đạo đã khai thác 
các bảng điều khiển số (dashboard), bản đồ số 
và các mô-đun dữ liệu chuyên ngành để theo 
dõi tiến độ công việc, đánh giá biến động kinh 
tế - xã hội và phục vụ quá trình ra quyết 
định(24); (2) Mức độ ứng dụng các nền tảng số 
vào quy trình điều hành hằng ngày tăng lên 
đáng kể. Các hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành, hệ thống thông tin báo cáo, phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến cùng các nền tảng họp 
trực tuyến đã được vận hành thường xuyên, 
đặc biệt tại các bộ phận Văn phòng - Thống kê, 

Tài chính - Kinh tế và Văn hóa - Xã hội(25); (3i) 
Năng lực tổ chức thực thi chính sách thông qua 
quy trình số hóa bước đầu được hình thành với 
việc triển khai tiếp nhận - xử lý hồ sơ trực 
tuyến, số hóa một số thủ tục hành chính, tiếp 
nhận phản ánh hiện trường qua ứng dụng di 
động và sử dụng chữ ký số trong phê duyệt văn 
bản(26). 

Ngoài ra, (1) vai trò lãnh đạo chuyển đổi số 
(digital leadership) bước đầu xuất hiện tại một 
số địa phương. Một số cán bộ lãnh đạo đã chủ 
động đề xuất sáng kiến số hóa, xây dựng cơ sở 
dữ liệu chuyên đề, triển khai số hóa hồ sơ đất 
đai hoặc tận dụng công cụ số để cải thiện quy 
trình quản lý chuyên môn(27).Cùng với đó, (5) 
năng lực giám sát và đánh giá dựa trên công 
nghệ số được củng cố thông qua việc áp dụng 
các hệ thống theo dõi tiến độ công việc, giám 
sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử 
dụng các nền tảng phân tích để hỗ trợ công tác 
điều hành(28). (6) Sự phối hợp số hóa giữa các 
bộ phận trong Ủy ban nhân dân xã có xu 
hướng chặt chẽ hơn, thể hiện qua các quy trình 
liên thông điện tử trong lĩnh vực đất đai, tư 
pháp - hộ tịch, an sinh xã hội và quản lý trật tự 
xây dựng(29). Nhìn chung, việc ứng dụng công 
nghệ số trong quá trình lãnh đạo, quản lý đã 
trở thành một bộ phận của hoạt động điều hành 
tại cấp xã, thể hiện qua việc khai thác công cụ 
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Bảng 4. Thái độ và văn hóa số của cán bộ cấp xã 

 uệil ữd nồugN )%( ệl ỷT ốs aóh năv - ộđ iáht uấd ỉhC

Nguồn tổng hợp: DTI 2023-2024; PAR INDEX 2023; PCI 2023–2024 
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số, dữ liệu và nền tảng điện tử trong thực thi 
nhiệm vụ công vụ. 

Tóm lại, từ các phân tích trên, có thể khái 
quát mức độ phát triển năng lực số của cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã theo bốn thành phần và 
năm cấp độ như sau: 

Kết quả tại Bảng 6 cho thấy năng lực số của 
cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã phân bố không 
đồng đều giữa các thành phần, song đều thể 
hiện xu hướng chung: đa số cán bộ dừng ở Cấp 
độ 2 (nhận thức - thao tác) và Cấp độ 3 (thành 

thạo chức năng). Đây là mô hình phân bố đặc 
trưng của các hệ thống hành chính đang trong 
giai đoạn đầu chuyển đổi số (OECD, 2023). 
Đối với kiến thức số, tổng tỷ lệ cán bộ đạt 

Cấp độ 3-4-5 đạt 38,9%, cho thấy khoảng một 
phần ba đội ngũ đã tiếp cận được các tri thức 
vận hành số ở mức chức năng trở lên. Nhóm này 
bao gồm những cán bộ có khả năng hiểu mô 
hình chính quyền số, quy trình dữ liệu và yêu 
cầu bảo mật, cũng như vận dụng kiến thức vào 
các nhiệm vụ hoạch định cơ bản. 

Bảng 5: Năng lực ứng dụng số của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã (2023–2024) 
Nhóm chỉ báo Nội dung đo lường Tỷ lệ cấp xã 

đạt được (%) 
Nguồn dữ liệu 

1. Khai thác dữ liệu và sử dụng 
dashboard 

Tỷ lệ UBND xã sử dụng dashboard điều hành 
trong công tác giám sát và ra quyết định 

27,5% DTI 2024 - Báo cáo Quốc 
gia về CĐS  

Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo xã truy cập dashboard ≥ 1 
lần/tuần 

18,2% Khảo sát BCĐ CĐS (2024) 

2. Mức độ liên thông thủ tục 
hành chính (TTHC) 

Tỷ lệ quy trình TTHC cấp xã thực hiện hoàn toàn 
trực tuyến và liên thông 

42,1% PAR Index 2023; DTI 2024 
 

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận - xử lý - trả kết quả 
qua hệ thống số 

56,0% Hệ thống DVC Quốc gia 
(2024) 

3. Tỷ lệ ký số trong xử lý và phê 
duyệt hồ sơ 

Văn bản điện tử có ký số của Chủ tịch/Phó Chủ 
tịch UBND xã 

71,3% Văn phòng Chính phủ, 
Báo cáo 2024  

Tỷ lệ cán bộ cấp xã sử dụng chữ ký số cá nhân 
trong phê duyệt tác nghiệp 

64,8% DTI 2024 

4. Sử dụng hệ thống thông tin 
báo cáo và công cụ giám sát số 

Tỷ lệ xã cập nhật báo cáo định kỳ qua hệ thống 
thông tin báo cáo 

53,6% Hệ thống TTBC Quốc gia 
2023-2024  

Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo biết khai thác dữ liệu từ 
báo cáo số để đánh giá, lập kế hoạch 

24,9% Điều tra BCĐ CĐS 2024 

Thành phần năng lực số Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5 Tổng Cấp độ 3-5 (%) 
1. Kiến thức số 18,4% 42,7% 28,3% 8,1% 2,5% 38,9% 
2. Kỹ năng số 12,6% 39,4% 34,8% 10,3% 2,9% 48,0% 
3. Thái độ - văn hóa số 10,2% 36,5% 38,1% 11,7% 3,5% 53,3% 
4. Ứng dụng số trong lãnh đạo - quản lý 24,1% 37,3% 25,8% 9,2% 3,6% 38,6% 

Nguồn: Tổng hợp từ DTI 2023-2024; PAR Index 2023; Hệ thống TTBC quốc gia; Hệ thống 
dịch vụ công quốc gia; Văn phòng Chính phủ (2024). 

Nguồn: Tổng hợp và chuẩn hóa từ DTI 2023–2024, PAR Index 2023, SIPAS 2023, PCI 2023 

Bảng 6. Mức độ năng lực số của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã (4 thành phần × 5 cấp độ, 
% cán bộ đạt được) 
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Đối với kỹ năng số, nhóm đạt từ Cấp độ 3 trở 
lên chiếm 48,0% - cao hơn so với kiến thức số. 
Điều này phản ánh đặc điểm đặc thù của cấp xã: 
kỹ năng thao tác hệ thống thường được hình 
thành nhanh hơn nhờ tiếp xúc trực tiếp với các 
nền tảng số phục vụ giải quyết công việc hằng 
ngày. Số liệu này phù hợp với kết quả DTI cho 
thấy mức sử dụng các hệ thống điều hành và 
dịch vụ công trực tuyến duy trì ở mức cao tại 
nhiều địa phương. 

Thái độ và văn hóa số có tỷ lệ cán bộ đạt 
Cấp độ 3-5 cao nhất (53,3%). Điều này cho 
thấy các giá trị như tinh thần hợp tác trong môi 
trường số, tôn trọng quy trình điện tử và chủ 
động học tập đang được củng cố. Đây là yếu 
tố tích cực vì thái độ và văn hóa số là lực kéo 
quan trọng thúc đẩy duy trì hoạt động số hóa 
bền vững. 
Ở thành phần ứng dụng số trong lãnh đạo - 

quản lý, nhóm đạt Cấp độ 3-5 chiếm 38,6%, cho 
thấy việc sử dụng dữ liệu, dashboard và các nền 
tảng số phục vụ giám sát - điều hành đã xuất 
hiện nhưng chưa rộng khắp. Tuy nhiên, tỷ lệ này 
cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển của một 
bộ phận cán bộ từ vận hành cơ bản sang ứng 
dụng công nghệ ở mức sâu hơn, đặc biệt trong 
các xã có điều kiện hạ tầng số tốt và hoạt động 
điều hành điện tử phát triển. 

Tóm lại, nền tảng năng lực số của cán bộ lãnh 
đạo, quản lý cấp xã đang được hình thành theo 
chiều hướng tăng dần ở nhóm từ Cấp độ 3 trở lên, 
với sự khác biệt tương đối giữa các thành phần.  

3. Vấn đề đặt ra đối với phát triển năng lực 
số của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 

Mặc dù đã có những tiến bộ ban đầu, năng 
lực số của đội ngũ cán bộ cấp xã vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu của mô hình chính quyền địa 
phương hai cấp và định hướng phát triển chính 
quyền số, kinh tế số. Các vấn đề tồn tại có thể 

được nhận diện trên những phương diện chính 
sau đây. 

Một là, khoảng cách giữa nhận thức và hành 
động thực tế. Dù nhận thức được tính cấp thiết 
của chuyển đổi số, việc hiện thực hóa thành 
hành động cụ thể của nhiều cán bộ còn chậm và 
thiếu tính chủ động. Tình trạng “biết nhưng 
chưa làm” phản ánh thách thức trong việc 
chuyển đổi tư duy và thói quen làm việc truyền 
thống sang mô hình dựa trên số, khiến việc xây 
dựng văn hóa số gặp nhiều khó khăn⁽³⁰⁾. 

Hai là, năng lực vận hành hệ thống số còn hạn 
chế so với sự phát triển của hạ tầng. Trong khi các 
nền tảng số và cơ sở dữ liệu được triển khai rộng 
rãi, năng lực khai thác, đặc biệt là phân tích dữ 
liệu phục vụ ra quyết định, vẫn còn thấp. Tỷ lệ cán 
bộ cấp xã có khả năng phân tích dữ liệu còn khiêm 
tốn, dẫn đến tình trạng đầu tư hạ tầng chưa tương 
xứng với hiệu quả sử dụng, gây lãng phí và làm 
chậm tiến trình chuyển đổi số chung(31). 

Ba là, sự phân hóa năng lực số giữa các nhóm 
chức danh gây ra sự thiếu đồng bộ trong vận 
hành. Lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân thường 
mạnh về chính sách nhưng yếu kỹ năng thao tác; 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành thạo quy trình 
nhưng thiếu kỹ năng phân tích dữ liệu; trong khi 
cán bộ chuyên môn giỏi vận hành lại hạn chế về 
kiến thức an toàn số. Sự không đồng đều này là 
một trong những nguyên nhân phổ biến khiến 
chuyển đổi số không đạt hiệu quả như kỳ vọng(32). 

Bốn là, thiếu một cơ chế đánh giá và phát triển 
năng lực số mang tính hệ thống và chiến lược. 
Các chương trình đào tạo hiện nay vẫn tập trung 
nhiều vào kỹ năng kỹ thuật, thiếu các nội dung 
về tư duy dữ liệu, lãnh đạo số và quản trị rủi ro. 
Bên cạnh đó, việc thiếu một khung tiêu chí đánh 
giá thống nhất cho từng chức danh khiến công 
tác bồi dưỡng mang tính hình thức, không tạo 
được động lực học tập và cải thiện bền vững(33). 
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Năm là, rào cản tâm lý và sự kháng cự thay 
đổi, đặc biệt ở nhóm cán bộ lớn tuổi. Tâm lý e 
ngại công nghệ, sợ mắc lỗi, lo ngại áp lực học 
hỏi và hoài nghi về hiệu quả thực tế khiến 
nhiều cán bộ thụ động khi áp dụng các giải 
pháp số, làm giảm tốc độ và hiệu quả của các 
dự án số hóa(34). 

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về hạ tầng số và 
điều kiện làm việc giữa các vùng, cùng với mức 
độ sẵn sàng chuyển đổi thấp ở cấp độ tổ chức, 
đã tạo ra nghịch lý: năng lực số cá nhân dù được 
bồi dưỡng cũng không có môi trường để phát 
huy, dẫn đến lãng phí nguồn lực và triệt tiêu 
động lực học tập(35). 

Tóm lại, những vấn đề nêu trên cho thấy thách 
thức phát triển năng lực số không chỉ thuần túy 
là vấn đề cá nhân mà còn mang tính cơ cấu và 
thể chế. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận hệ 
thống, giải quyết đồng bộ từ đào tạo, đánh giá, 
hạ tầng đến xây dựng văn hóa và môi trường tổ 
chức thuận lợi, nhằm hình thành đội ngũ cán bộ 
cấp xã có đủ năng lực số để vận hành hiệu quả 
mô hình chính quyền địa phương hai cấp(36). 

4. Giải pháp hoàn thiện năng lực số của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và các vấn đề 
đặt ra, có thể đề xuất một hệ thống giải pháp 
toàn diện và khả thi nhằm nâng cao năng lực số 
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã 
trong giai đoạn 2025–2030 như sau: 

Thứ nhất, xây dựng và áp dụng khung năng 
lực số tiêu chuẩn hóa theo từng nhóm chức 
danh. Giải pháp này nhấn mạnh việc chuyển 
hóa các yêu cầu chung về năng lực số thành 
các tiêu chuẩn cụ thể, có thể đánh giá được cho 
từng vị trí công tác. Kinh nghiệm quốc tế từ 
OECD (2020) và khung DigComp 2.2 của EU 
khẳng định, mọi nỗ lực phát triển năng lực số 
hiệu quả đều phải bắt đầu từ một hệ thống 

chuẩn mực rõ ràng. Trong bối cảnh cấp xã, cần 
thiết kế khung năng lực phân hóa cho ba nhóm 
đối tượng chính: nhóm lãnh đạo chính trị (Bí 
thư, Phó Bí thư Đảng ủy), nhóm lãnh đạo dân 
cử (Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Trưởng các 
Ban), và nhóm điều hành hành chính (Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng các 
Trưởng phòng chuyên môn). Đối với mỗi 
nhóm, cần xác định mức độ yêu cầu tối thiểu 
và mong đợi cho bốn thành tố cốt lõi: kiến thức 
số, kỹ năng số, thái độ số và năng lực ứng dụng 
số trong thực thi nhiệm vụ. Việc có một bộ 
chuẩn rõ ràng sẽ chuyển hóa năng lực số từ 
một khái niệm chung chung thành các tiêu chí 
cụ thể cho công tác bố trí, đánh giá, quy hoạch 
cán bộ, đồng thời tạo ra động lực học tập có 
định hướng. 

Thứ hai, đổi mới căn bản mô hình và phương 
pháp đào tạo, bồi dưỡng năng lực số. Giải pháp 
này đề xuất một sự chuyển dịch từ mô hình đào 
tạo truyền thống, nặng về truyền thụ kỹ thuật, 
sang mô hình lấy người học làm trung tâm, gắn 
kết chặt chẽ với bối cảnh và nhiệm vụ thực tế 
tại cơ sở. Các nghiên cứu, chẳng hạn của UN-
ESCO (2021), chỉ ra hiệu quả của việc kết hợp 
đa dạng phương pháp như đào tạo mô phỏng 
tình huống quản lý số, học tập thông qua các dự 
án cải cách dịch vụ công trực tuyến cụ thể, và 
thực hành phân tích trên các bộ dữ liệu thực của 
địa phương. Theo đó, chương trình bồi dưỡng 
cần tập trung phát triển các năng lực cốt lõi cho 
công tác lãnh đạo, quản lý trong kỷ nguyên số, 
như năng lực phân tích dữ liệu để ra quyết định 
chính sách vi mô, năng lực thiết kế và tái thiết 
kế quy trình dịch vụ công số, năng lực nhận diện 
và quản trị rủi ro số. Mô hình đào tạo kết hợp 
(blended learning) giữa học trực tuyến và thực 
hành tại chỗ, cùng với cơ chế cố vấn (mentoring) 
từ các chuyên gia cấp tỉnh hoặc cán bộ điển 
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hình, sẽ tối ưu hóa việc chuyển giao và ứng 
dụng kiến thức vào thực tiễn. 

Thứ ba, kiện toàn môi trường học tập số và 
thiết lập cơ chế đánh giá, phản hồi năng lực liên 
tục. Giải pháp này nhằm tạo dựng một hệ sinh 
thái hỗ trợ cho việc học tập suốt đời và theo dõi 
sự phát triển năng lực của từng cá nhân. Việc 
trang bị hệ thống quản lý học tập (LMS) thống 
nhất cấp tỉnh cho tất cả các xã là nền tảng kỹ 
thuật cần thiết, cho phép cán bộ tiếp cận tài liệu, 
khóa học mọi lúc, mọi nơi và tự đánh giá năng 
lực dựa trên khung chuẩn. Mô hình “hồ sơ năng 
lực số” cá nhân, như OECD đã khuyến nghị, sẽ 
trở thành công cụ hữu hiệu để ghi nhận và minh 
chứng cho sự tiến bộ theo thời gian, từ đó làm 
cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá 
nhân hóa. Điều quan trọng là cơ chế đánh giá 
phải được tích hợp chặt chẽ với hệ thống đánh 
giá thi đua, kết quả công việc hàng năm, biến 
năng lực số từ một yếu tố “có thì tốt” thành một 
tiêu chí bắt buộc và có trọng số trong đánh giá 
tổng thể cán bộ. 

Thứ tư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng số và điều 
kiện làm việc, tạo môi trường thuận lợi cho ứng 
dụng công nghệ. Giải pháp này xuất phát từ thực 
tế chênh lệch về điều kiện hạ tầng giữa các vùng, 
như được phản ánh trong số liệu DTI 2023-2024. 
Nếu thiếu một môi trường làm việc số tối thiểu, 
mọi nỗ lực đào tạo sẽ khó phát huy hiệu quả. Cần 
thúc đẩy mô hình “xã số nền tảng”, trong đó 
chính quyền cấp tỉnh đóng vai trò chủ đạo trong 
việc chuẩn hóa và cung cấp một bộ hạ tầng cốt 
lõi thống nhất, bao gồm đường truyền mạng 
băng thông rộng ổn định, thiết bị đầu cuối, nền 
tảng làm việc và họp trực tuyến, cũng như quyền 
truy cập vào các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 
Việc chuẩn hóa và thống nhất này không chỉ 
giảm thiểu sự phân mảnh, phức tạp về công nghệ 
mà còn tạo ra hiệu ứng “độ hút”, khuyến khích 

và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ ứng dụng 
các kỹ năng số vào giải quyết công việc hàng 
ngày một cách tự nhiên và hiệu quả. 

Thứ năm, xây dựng văn hóa số và năng lực 
lãnh đạo chuyển đổi, kết hợp với quản lý thay 
đổi hiệu quả. Đây được xem là giải pháp then 
chốt, giải quyết các yếu tố “mềm” quyết định sự 
thành bền vững của chuyển đổi số. Nghiên cứu 
của World Bank (2022) chỉ ra rằng yếu tố văn 
hóa và lãnh đạo đóng góp tới 70% vào thành 
công của chuyển đổi số. Lãnh đạo cấp xã cần 
trở thành hình mẫu “người dẫn dắt số” (digital 
champion), thể hiện quyết tâm, khuyến khích 
đổi mới sáng tạo và thiết lập một môi trường 
làm việc minh bạch, dựa trên dữ liệu. Đồng thời, 
cần chủ động áp dụng các biện pháp quản lý 
thay đổi để giảm thiểu kháng cự, đặc biệt từ 
nhóm cán bộ lớn tuổi. Điều này bao gồm truyền 
thông nội bộ tích cực bằng các minh chứng 
thuyết phục về lợi ích, thiết lập cơ chế “đồng 
hành số” để hỗ trợ cá nhân hóa, thiết kế hệ thống 
và quy trình thân thiện với người dùng, và xây 
dựng cơ chế khen thưởng công nhận cả kết quả 
lẫn nỗ lực thích ứng. Chỉ khi văn hóa số thực sự 
thấm sâu, năng lực số mới được duy trì và phát 
triển bền vững. 

Nhìn một cách tổng thể, năm nhóm giải pháp 
nêu trên tạo thành một hệ sinh thái phát triển 
năng lực số toàn diện, từ nền tảng chuẩn mực, 
phương thức phát triển, cơ chế đo lường và hỗ 
trợ, điều kiện vật chất cho đến yếu tố văn hóa 
và dẫn dắt. Chúng có mối quan hệ tương hỗ chặt 
chẽ, trong đó hạ tầng tạo điều kiện cho đào tạo 
và ứng dụng, đánh giá cung cấp phản hồi để 
điều chỉnh đào tạo, và văn hóa số là chất xúc tác 
cho toàn bộ quá trình. Cách tiếp cận hệ thống 
này không chỉ phù hợp với các khuyến nghị 
quốc tế mà còn đáp ứng được đặc thù và yêu 
cầu vận hành của mô hình chính quyền địa 
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phương hai cấp tại Việt Nam. Việc triển khai 
đồng bộ các giải pháp này được kỳ vọng sẽ 
đóng góp quan trọng vào việc hình thành một 
đội ngũ cán bộ cấp xã vừa “hồng” vừa 
“chuyên”, thành thạo trong việc khai thác sức 
mạnh của dữ liệu và công nghệ để lãnh đạo, điều 
hành và phục vụ nhân dân ngày càng hiệu quả, 
góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số 
quốc gia một cách thiết thực và bền vững. 

Kết luận 
Trong bối cảnh Việt Nam triển khai mô hình 

chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh xây 
dựng chính quyền số, yêu cầu phát triển năng lực 
số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trở 
nên đặc biệt cấp thiết. Lao động của đội ngũ này 
là lao động quản lý dựa trên thông tin và dữ liệu, 
sử dụng chủ yếu công cụ số để tạo ra các sản 

phẩm lao động là quyết định quản lý, dịch vụ 
công và các chỉ số quản trị. Vì vậy, năng lực số 
phải được nhìn nhận như một thành tố cốt lõi của 
năng lực nghề nghiệp, bên cạnh năng lực chính 
trị, pháp lý, tổ chức, điều hành. 

Bài viết đã bước đầu làm rõ khái niệm, cấu 
phần và tiêu chí của năng lực số đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã; phân tích thực trạng còn 
nhiều hạn chế, bất cập; và đề xuất một số nhóm 
giải pháp chủ yếu về thể chế, đào tạo, hạ tầng, 
văn hóa và giám sát, đánh giá. Để những giải 
pháp này đi vào cuộc sống, cần có sự chỉ đạo 
thống nhất của Trung ương, sự chủ động của 
chính quyền địa phương và đặc biệt là sự vào 
cuộc tự giác, tích cực của chính đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý cấp xã - những chủ thể trực tiếp 
kiến tạo và vận hành chính quyền số ở cơ sở v
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